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	KHOA GDMN&GDPT
	Mã hoá: HS/8.5.1K/01/P.DTAO

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/07/2022

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/1



DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022 - 2023
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CĐMN ; KHÓA: 2021-2024
A. LỚP ĐỘC LẬP

	TT
	Tên học phần
	Học kỳ
	Số tín chỉ
	Mã lớp độc lập
	Giảng viên giảng dạy
	Bộ môn GV sinh hoạt chuyên môn

	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


B. LỚP ỔN ĐỊNH

1. Cao đẳng mầm non  K58A
	TT
	Tên học phần
	Tên lớp
	Học kỳ
	Số tín chỉ
	Giảng viên giảng dạy
	Bộ môn GV sinh hoạt chuyên môn

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	

	1
	Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ MN 
	CĐMN K58A
	I
	2
	1
	1
	Trịnh Thị Liên 
	BM GDTC-QPAN, Khoa cơ bản 

	2
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn
	CĐMN K58A
	I
	2
	2
	0
	Lê Thu Hương
	BM GDMN 

	3
	Vệ sinh - Dinh dưỡng
	CĐMN K58A
	I
	2
	1
	1
	Đào Thanh Xuân
	BM GDMN 

	4
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bậc mầm non
	CĐMN K58A
	I
	2
	1
	1
	Lò An Việt
	BM GDMN 

	5
	Kiến tập sư phạm
	CĐMN K58A
	I
	1
	0
	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	BM GDMN 

	6
	PP cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
	CĐMN K58A
	II
	2
	1
	1
	Đỗ Lan Anh
	BM GDMN 

	7
	Âm nhạc và PP Tổ chức hoạt động âm nhạc
	CĐMN K58A
	II
	2
	1
	1
	Phạm Thị Thu
	BM GDMN 

	8
	Ứng dụng CNTT trong GDMN
	CĐMN K58A
	II
	2
	1
	1
	Nguyễn Hải Nam
	BM tin học - Khoa KTCN

	9
	Thực hành hoạt động dạy học
	CĐMN K58A
	II
	3
	0
	3
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	BM GDMN 

	10
	TTSP L1
	CĐMN K58A
	II
	2
	0
	2
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	BM GDMN 


2. Cao đẳng mầm non  K58B

	TT
	Tên học phần
	Tên lớp
	Học kỳ
	Số tín chỉ
	Giảng viên giảng dạy
	Bộ môn GV sinh hoạt chuyên môn

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	

	1
	Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ MN 
	CĐMN K58B
	I
	2
	1
	1
	Trịnh Thị Liên 
	BM GDTC-QPAN, Khoa cơ bản 

	2
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn
	CĐMN K58B
	I
	2
	2
	0
	Lê Thu Hương
	BM GDMN 

	3
	Vệ sinh - Dinh dưỡng
	CĐMN K58B
	I
	2
	1
	1
	Đào Thanh Xuân
	BM GDMN 

	4
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bậc mầm non
	CĐMN K58B
	I
	2
	1
	1
	Phạm Văn Thăng
	BM GDMN 

	5
	Kiến tập sư phạm
	CĐMN K58B
	I
	1
	0
	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	BM GDMN 

	6
	PP cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
	CĐMN K58B
	II
	2
	1
	1
	Đỗ Lan Anh
	BM GDMN 

	7
	Âm nhạc và PP Tổ chức hoạt động âm nhạc
	CĐMN K58B
	II
	2
	1
	1
	Phạm Thị Thu
	BM GDMN 

	8
	Ứng dụng CNTT trong GDMN
	CĐMN K58B
	II
	2
	1
	1
	Hà Tuấn Sơn
	BM tin học - Khoa KTCN

	9
	Thực hành hoạt động dạy học
	CĐMN K58B
	II
	3
	0
	3
	Đào Thanh Xuân
	BM GDMN 

	10
	TTSP L1
	CĐMN K58B
	II
	2
	0
	2
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	BM GDMN 


3. Cao đẳng mầm non  K58C
	TT
	Tên học phần
	Tên lớp
	Học kỳ
	Số tín chỉ
	Giảng viên giảng dạy
	Bộ môn GV sinh hoạt chuyên môn

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH
	
	

	1
	Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ MN 
	CĐMN K58C
	I
	2
	1
	1
	Đinh Công Tiệp 
	BM GDTC-QPAN, Khoa cơ bản

	2
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn
	CĐMN K58C
	I
	2
	2
	0
	Lê Thu Hương
	BM GDMN 

	3
	Vệ sinh - Dinh dưỡng
	CĐMN K58C
	I
	2
	1
	1
	Đào Thanh Xuân
	BM GDMN 

	4
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bậc mầm non
	CĐMN K58C
	I
	2
	1
	1
	Phạm Văn Thăng
	BM GDMN 

	5
	Kiến tập sư phạm
	CĐMN K58C
	I
	1
	0
	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	BM GDMN 

	6
	PP cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
	CĐMN K58C
	II
	2
	1
	1
	Đỗ Lan Anh
	BM GDMN 

	7
	Âm nhạc và PP Tổ chức hoạt động âm nhạc
	CĐMN K58C
	II
	2
	1
	1
	Phạm Thị Thu
	BM GDMN 

	8
	Ứng dụng CNTT trong GDMN
	CĐMN K58C
	II
	2
	1
	1
	Nguyễn Thị Vân
	BM tin học - Khoa KTCN

	9
	Thực hành hoạt động dạy học
	CĐMN K58C
	II
	3
	0
	3
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	BM GDMN 

	10
	TTSP L1
	CĐMN K58C
	II
	2
	0
	2
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	BM GDMN 


	
	Sơn La, ngày  15 tháng 7 năm 2022
Trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Thảo


PAGE  
1

[image: image1.jpg]